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ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA NGỘ ĐỘC CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Hà Trần Hưng1,2, Nguyễn Lê Hoa3

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận xét đặc điểm dịch tễ học ngộ độc cấp (NĐC) ở người cao tuổi. Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 213 bệnh nhân cao tuổi ngộ độc cấp điều trị tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm (1/1/2006-31/12/2007). Kết quả: Số lượng bệnh nhân cao tuổi bị NĐC có xu hướng tăng năm 2006 có 97 bệnh nhân, năm 2007 có 116 bệnh nhân. Tỷ lệ nữ NĐC nhiều hơn nam giới (60,6% so với 39,4%). Tuổi trung bình: 68,41 ± 6,97 tuổi, tuổi cao nhất là 89 tuổi. Nhiều nhất là nhóm tuổi từ 60 đến 69 tuổi (62%). Tác nhân gây NĐC nhiều nhất là thức ăn (49,3%), tiếp theo là do bi động vật độc đốt cắn (15,9%), thuốc đông y (10,2 %), thuốc an thần gây ngủ (7,5 %). Nhiễm độc theo đường tiêu hóa chiếm tỉ lệ cao nhất (81,7 %), tiếp theo là do bị cắn, đốt (16,0 %), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn (72,3 %), tiếp theo là do dùng sai, dùng nhầm (13,6 %), tự tử (10,8 %), NĐC xảy ra chủ yếu tại nhà (179 ca, 84 %). Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy số lượng bệnh nhân ngộ độc cấp là người cao tuổi khá thường gặp và có xu hướng gia tăng và một số đặc điểm dịch tễ ngộ độc cấp ở người cao tuổi.
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SUMMARY
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICSOFPOISONINGSINELDERLYINPOISON CONTROL CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

The study aimed to assess epidemiological characteristics of acute poisonings in the elderly. The retrospective study on 213 elderly patients treated in Poison Control Center of Bach Mai hospital during 2 years (2006-2007). Results: The number of elderly patients with acute poisoning tended to increase. there were 97 patients in 2006 and 116 patients in 2007,. Female patients were common than male (60.6% versus 39.4%). The mean age was 68.41 ± 6.97 years old, the highest age was 89 years. Most common was age group between 60 and 69 years (62%). food poisoning was the most common (49.3%), followed by bitten from poisonous animals (15.9%), traditional medicines (10.2%), and sedative overdose (7,5%). The most common rough of poisoning was through gastrointestinal tract (81.7%), followed by being bitten andinjection (16.0%), the differences was statistically significant with p <0.05. The main cause of poisoning was accidental (72.3%), followed by misuse (13.6%), suicide (10.8%). The poisoning occurred mainly at home (179 cases, 84%). Conclusion: This study shows the number of acute poisonings wasrather common inthe elderly and tended to increasing, as well as revealed some major epidemiological characteristics of acute poisonings in the elderly.
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